
Điểm TB XT Điểm TB XT Điểm TB XT Điểm TB XT Điểm TB XT Điểm TB XT Điểm TB XT Điểm TB XT Điểm TB XT
Điểm 

TB
XT

12A1 8.09 4 7.58 10 7.22 5 7.29 3 7.09 5 7.5 2 6.25 6 9.5 1 8.64 3

B.Thủy

12A2 8.12 2 7.72 9 7.22 5 7.71 2 7.18 4 8.03 11

Đ.Trung

12A3 8.12 2 7.94 8 7.42 4 6.95 6 7.2 3 8.2 9

N.Nam

12A4 8.43 1 7.97 6 7.72 1 7.96 1 7.49 1 8.29 7

T.Nga

12A5 8.07 5 7.51 11 7.52 3 6.95 6 6.97 6 8.05 10

T.Ân

12A6 7.85 9 7.4 12 6.79 7 7.14 5 6.83 7 7.86 12

N.Nhật

12A7 7.9 7 7.97 6 7.63 2 7.28 4 7.23 2 8.38 5
V.Anh

12A8 7.66 12 8.6 3 7.48 3 7.44 3 9.14 3 8.25 8
T.Hương

12A9 7.89 8 8.64 1 7.98 1 7.62 1 9.38 2 8.37 6
Đ.Vân

12A10 7.7 10 8.41 5 6.93 4 7.41 4 9.08 4 8.67 2
N.Tuyết

12A11 7.69 11 8.59 4 6.64 5 7.1 5 9.04 6 8.44 4
N.Đông

12A12 8.03 6 8.62 2 6.59 6 7.54 2 9.07 5 8.79 1
P.Hạnh

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
THI TỐT NGHIỆP THPT 2023

NĂM HỌC 2022 - 2023

LỚP

P.Tuyết K.Hằng N.Hoài M.Anh

SL

THI

NGỮ VĂN VẬT LÝ HÓA HỌC

XẾP LOẠI ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN

KHỐI: 12

CÁC MÔN

N.Nhung T.Hạnh T.Ân Đ.Trung

SINH HỌC LỊCH SỬ ĐỊA LÍ GDCD

   

NGOẠI NGỮ 

1
TOÁN

B.Thủy

  P.HạnhN.Nhung N.Nhung N.Nam N.Nhật B.Loan  

   P.HạnhT.Nga T.Hương V.Anh Đ.Trung P.Tuyết

Đ.Vân N.Tuyết T.Vân

 N.Anh

N.Anh

P.Anh T.Hạnh N.Cường N.Nhật B.Loan   

N.Nhung T.Hương V.Anh H.Mỹ B.Loan    

TB KHỐI 8.1 7.37 7.347.96

K.Hằng N.Tuyết

P.Anh N.Đông    K.Hằng N.Tuyết

P.Trang T.Hạnh    

7.837.15 7.11 7.41 9.14 8.34

T.Vân P.Hạnh

T.Vân B.Thủy

P.HạnhT.Vân

 K.Hằng N.Tuyết

41 7.65 9

42 7.66 8

41 7.64 10

47 7.97 5

44 7.51 11

42 7.31 12

 N.Anh

P.Hương

T.Nga T.Hạnh T.Ân Đ.Trung P.Tuyết   

V.Bằng N.Nhung T.Ân N.Nhật B.Loan

45 7.73 7

44 8.1 3

47 8.31 1

T.Vân P.Hương

P.Hương

T.Hữu T.Hương    Đ.Vân N.Tuyết

P.Trang N.Nhung    

41 8.02 4

50 7.92 6

49 8.11 2
T.Nga N.Đông N.Nam  


